
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG 

              TỔ: Ngoại Ngữ 
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TRẮC NGHIỆM ( 6,8 ĐIỂM) 

Phần I. Gồm 34 câu,  mỗi câu đúng 0,2 đ 

Câu\ 

Mã đề 

111 112 113 114 Câu\ 

Mã đề 

111 112 113 114 

1 A B C B 21 D B C B 

2 C B C C 22 B C D C 

3 A A B C 23 A C B A 

4 B B A A 24 D D C D 

5 D B B B 25 A C A A 

6 D B D B 26 B D D D 

7 C A A D 27 A B B B 

8 A A C A 28 A D A A 

9 D A C C 29 D C D B 

10 C B D A 30 B B A C 

11 B C A D 31 A B C D 

12 C D B A 32 C C B B 

13 A A A C 33 B C A A 

14 A C A A 34 A A A D 

15 A A B B 35     

16 C B D C 36     

17 B B C C 37     

18 C A A D 38     

19 B D C B 39     

20 C C A D 40     

TỰ LUẬN ( 1,2 ĐIỂM ) 

Câu Nội dung Điểm Ghi chú 

35 …..helping me translate the lecture for the meeting? 0,2 điểm  

   

   

36 …Not kept cool in hot weather, ………… 0,2 điểm  

   

   

   

37 - Content and organization  

+ Đúng & đủ nội dung đã gợi ý ( 4 nội dung )  

+ Đủ số lượng từ ( tối thiểu 100 từ )  

0,6 điểm  

 - Communication ; diễn đạt rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu 0,1 điểm  

 - Grammar + Vocabulary ( spelling )  0,1 điểm   

Tổng    1,2 điểm  
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